
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Đội 7, tổ dân phố Lý Khả Thượng, Phường Quảng Minh, Thị Xã Việt Yên, Tỉnh Bắc 
Giang, Việt Nam

18/10/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TÙNG AN KHÁNH

2401001043

STT Tên ngành Mã ngành

1. Khai thác thuỷ sản biển
Trừ các loại nhà nước cấm

0311

2. Khai thác thuỷ sản nội địa
Trừ các loại nhà nước cấm

0312

3. Nuôi trồng thuỷ sản biển 0321

4. Nuôi trồng thuỷ sản nội địa 0322

5. Khai thác và thu gom than cứng
Trừ các loại nhà nước cấm

0510

6. Khai thác và thu gom than non
Trừ các loại nhà nước cấm

0520

7. Khai thác dầu thô
Trừ các loại nhà nước cấm

0610

8. Khai thác khí đốt tự nhiên
Trừ các loại nhà nước cấm

0620

9. Khai thác quặng sắt
Trừ các loại nhà nước cấm

0710

10. Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt
Trừ các loại nhà nước cấm

0722

11. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét
Trừ các loại nhà nước cấm

0810

12. Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón
Trừ các loại nhà nước cấm

0891

13. Khai thác muối
Trừ các loại nhà nước cấm

0893

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 
TÙNG AN KHÁNH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0366302263
Email: Tunganthuongmai28@gmail.co

m

Fax:
Website:
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55.000.000.000 VNĐ

14. Xây dựng nhà để ở 4101

15. Xây dựng nhà không để ở 4102

16. Xây dựng công trình đường sắt 4211

17. Xây dựng công trình đường bộ 4212

18. Xây dựng công trình điện 4221

19. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

20. Xây dựng công trình công ích khác 4229

21. Xây dựng công trình thủy 4291

22. Xây dựng công trình khai khoáng 4292

23. Xây dựng công trình chế biến, chế tạo 4293

24. Lắp đặt hệ thống điện 4321

25. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

26. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

27. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

28. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn xi măng
- Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi
- Bán buôn kính xây dựng
- Bán buôn sơn, vécni
- Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh

4663

29. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: - Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên 
doanh
- Bán lẻ kính xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi, sắt thép và vật 
liệu xây dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng chuyên 
doanh
- Bán lẻ thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4752(Chính)

30. Khai thác và thu gom than bùn
Trừ các loại nhà nước cấm

0892

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1TRẦN 
THIỆN 
NGÔN

Việt 
Nam

P510-Tầng 5 Đơn 
nguyên C-Lô C-Ô D5 
đô thị mới Cầu Giấy, 
Phường Dịch Vọng 
Hậu, Quận Cầu Giấy, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

20.900.000.000 38,000 036072000094

2NGUYỄN  
VĂN AN

Việt 
Nam

Số 10/42/62/14 phố 
Triều Khúc, Phường 
Thanh Xuân Nam, 
Quận Thanh Xuân, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

34.100.000.000 62,000 036085013331

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc Giang

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       036085013331
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số 10/42/62/14 phố Triều Khúc, Phường Thanh Xuân Nam, Quận 
Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 10/42/62/14 phố Triều Khúc, Phường Thanh Xuân Nam, Quận 
Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN VĂN AN Nam

05/05/1985 Kinh Việt Nam

16/12/2019 Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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